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BẢNG THAM KHẢO TRA TIẾT DIỆN DÂY CÁP ĐIỆN 
 

 

Notes: 

1) For group reduction factors, refer to tables 23. For cable installed in enclosed trenches, please refer to table 24. 

2) For correction factors for ambient air temperatures other than 30
0
 C please refer to table 22. 

3) For voltage drop data, please refer to table 18. 

Basic assumption and conditions of installtions 

Conuctor operating temperature:   70
0 
C 

Ambient temparature                 :    30
0
C in air 
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BẢNG THAM KHẢO TRA TIẾT DIỆN THANH CÁI 

BUSBAR CURRENT RATING (A) 

kích thöôùc (mm
2
) 1 THANH 2 THANH 3 THANH 4 THANH 

10X2.0 75    

12X2.0 100    

16X2.0 120    

20X2.0 195    

     

10X2.5 100    

12X2.5 130    

16X2.5 160    

20X2.5     

25X2.5 235    

     

10X3.0 110    

12X3.0 135    

16X3.0 180    

20X3.0 225    

25X3.0 280 505   

30X3.0 335 600   

10X5.0 180    

12X5.0 210    

16X5.0 270    

20X5.0 325    

25X5.0 385 700   

30X5.0 445 800   

40X5.0 560 1000   

50X5.0 695 1250   

     

16X6.0 300    

20X6.0 360    

25X6.0 430 775   

30X6.0 500 900   

40X6.0 640 1152 1536 1880 

50X6.0 780 1400 1875 2300 

63X6.0 920 1655 2200 2715 

75X6.0 1130 1975 2545 3050 

80X6.0 1200 2100 2700 3240 

100X6.0 1480 2516 3256 3925 
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BUSBAR CURRENT RATING (A) 

kích thöôùc (mm
2
) 1 THANH 2 THANH 3 THANH  THANH 

20x80 460 825   

25x80 540 975   

30x80 610 1100   

40x80 755 1360 1461 2225 

50x80 900 1620 2160 2655 

60x80 1045 1880 2500 3082 

75x80 1260 2200 2835 3400 

80x80 1330 2325 2995 3595 

100x80 1595 2710 3500 4226 

25x10 600 1050   

30x10 675 1180   

40x10 850 1485 1915 2295 

50x10 1020 1785 2295 2754 

60x10 1200 1980 2700 3240 

75x10 1420 2345 3053 3695 

80x10 1500 2475 3225 3975 

100x10 1810 2990 3710 4344 

     

25x12 670 1175   

30x12 765 1340   

40x12 960 1680 2112 2592 

50x12 1140 2000 2500 3078 

60x12 1350 2365 2970 3645 

75x12 1580 2765 3395 4100 

80x12 1670 2925 3590 4345 

100x12 2025 3545 4150 4860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giáo trình thực hành Cung Cấp Điện                                                           Khoa Công Nghệ Điện 

Bộ môn cung cấp điện                                 135                 Chủ Biên: ThS. Võ Tấn Lộc 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

 

1. Nguyễn Xuân Phú 

                               Cung Cấp Điện 

                                                           Trường ĐH SP KT TpHCM 

 

2. Nguyễn Xuân Phú – Tô Đằng. 

                                 Khí Cụ Điện 

                                                          Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 

3. Hướng Dẫn Thiết Kế Lắp Đặt HTĐ – IEC 

 

 

4. Trần Đức Lợi 

                                 Điện Công Nghiệp 

                                                         Nhà xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh. 

 

5. Hãng General Electric 

                                 General purpose 

                                                        CONTROL CATALOG. 1997 

 

6. Hãng GEC-ALSTHOM 

                                  Orthofluor FP – SF6 Circuit Breakers  

CATALOG. 1990 

 

 


